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  6B1 6B2 7B1 7B2 8B1 8B2 8B3 9B1 9B2 9B3 

THỨ 2 

Tiết 1 

Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ 

Lộc Hường Mùa N.Diễm Quê Dung Thông D.Hằng N.Thư Ánh 

Tiết 2 

Toán KHTN(L) Anh Văn KHTN(S) GDCD Toán KHTN(H) Tin Anh 

Quê Mùa T.Hằng Vĩ Ánh N.Diễm Lương D.Hằng Hường Dung 

Tiết 3 
Văn KHTN(S) Toán Anh C.Nghệ Toán KHTN(L) Tin LS&ĐL(Đ) Văn 

Lộc Thông N.Ly T.Hằng N.Thư Lương Mùa Hường Trang H.Thư 

Tiết 4 

KHTN(L) Toán Văn Toán KHTN(H) Toán C.Nghệ LS&ĐL(Đ) KHTN(H) Văn 

Mùa Quê Vĩ N.Ly Thông Lương N.Thư Trang D.Hằng H.Thư 

THỨ 3 

Tiết 1 

LS&ĐL(S) Toán Anh Toán M.Thuật KHTN(S) C.Nghệ Toán Anh Văn 

Thức Quê T.Hằng N.Ly T.Ly Ánh N.Thư Lương Dung H.Thư 

Tiết 2 

Anh Toán LS&ĐL(S) GDTC Văn C.Nghệ Văn Anh Toán KHTN(S) 

T.Hằng Quê Thức K.Oanh H.Thư N.Thư Lộc Dung Tuấn Ánh 

Tiết 3 

Toán Anh Toán C.Nghệ Văn M.Thuật Toán LS&ĐL(S) Toán 
LS&ĐL(Đ

) 

Quê T.Hằng N.Ly N.Thư H.Thư T.Ly Lương Thức Tuấn Trang 

Tiết 4 
Văn LS&ĐL(Đ) GDTC LS&ĐL(S) Toán A.Nhạc Toán KHTN(S) Văn Anh 

Lộc Trang K.Oanh Thức Quê T.Ly Lương Ánh H.Thư Dung 

THỨ 4 

Tiết 1 

Toán Văn Toán Văn C.Nghệ GDTC KHTN(S) Văn Anh GDCD 

Quê Lộc N.Ly Vĩ N.Thư K.Oanh Ánh H.Thư Dung N.Diễm 

Tiết 2 

Toán Anh Toán Văn GDTC C.Nghệ Văn GDCD KHTN(S) Anh 

Quê T.Hằng N.Ly Vĩ K.Oanh N.Thư Lộc N.Diễm Ánh Dung 

Tiết 3 

Anh LS&ĐL(Đ) C.Nghệ Toán Toán Văn Văn Toán GDCD Văn 

T.Hằng Trang N.Thư N.Ly Quê Vĩ Lộc Lương N.Diễm H.Thư 

Tiết 4 

LS&ĐL(Đ) Toán Văn Toán GDCD KHTN(S) GDTC Anh Văn Toán 

Trang Quê Vĩ N.Ly N.Diễm Ánh K.Oanh Dung H.Thư Lương 

THỨ 5 

Tiết 1 
A.Nhạc Văn Văn Tin KHTN(L) KHTN(H) GDTC Toán LS&ĐL(Đ) KHTN(H) 

T.Ly Lộc Vĩ Hường Mùa Thông K.Oanh Lương Trang D.Hằng 

Tiết 2 
LS&ĐL(Đ) Văn Văn GDTC Văn KHTN(L) KHTN(H) Toán Toán LS&ĐL(S) 

Trang Lộc Vĩ K.Oanh H.Thư Mùa Thông Lương Tuấn Thức 

Tiết 3 

KHTN(L) KHTN(H) Anh LS&ĐL(Đ) Toán Toán M.Thuật Văn Toán Tin 

Mùa D.Hằng T.Hằng Trang Quê Lương T.Ly H.Thư Tuấn Hường 



Tiết 4 

KHTN(S) KHTN(L) Tin Anh Toán Văn A.Nhạc Văn LS&ĐL(S) Toán 

Thông Mùa Hường T.Hằng Quê Vĩ T.Ly H.Thư Thức Lương 

THỨ 6 

Tiết 1 

Anh Văn LS&ĐL(Đ) Văn A.Nhạc GDTC KHTN(S) Văn KHTN(H) Toán 

T.Hằng Lộc Trang Vĩ T.Ly K.Oanh Ánh H.Thư D.Hằng Lương 

Tiết 2 

KHTN(H) Anh LS&ĐL(S) A.Nhạc GDTC Văn Văn LS&ĐL(Đ) Văn Toán 

D.Hằng T.Hằng Thức T.Ly K.Oanh Vĩ Lộc Trang H.Thư Lương 

Tiết 3 
Văn LS&ĐL(S) A.Nhạc Anh KHTN(S) Văn Toán Anh Văn KHTN(H) 

Lộc Thức T.Ly T.Hằng Ánh Vĩ Lương Dung H.Thư D.Hằng 

Tiết 4 

Văn A.Nhạc GDTC LS&ĐL(S) Văn Toán GDCD KHTN(H) Anh 
LS&ĐL(Đ

) 

Lộc T.Ly K.Oanh Thức H.Thư Lương T.Hằng D.Hằng Dung Trang 
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